Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Tổ chủ nhiệm khối 10


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 4/2017
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017
I. Đánh giá hoạt động tháng 10
1.Đánh giá chung

*những việc đã làm
-  nề nếp của học sinh trong khối tháng 10 ổn định 

- GVCN đã nhắc nhở động viên các em tham  gia tích cực các hoạt động đoàn TN và các hoạt động của trường như:  Nét đẹp học đường, nhảy dân vũ, ẩm thực…

- Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp và nội quy, chuẩn bị ôn thi HKII

- GVCN đã nhắc nhở HS đóng tiền học phí  hết tháng 3,4 và các khoản thu đầu năm. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục.
-GVCN tham gia với lớp chủ nhiệm trong các hoạt động chào mừng ngày 26/3
- Lớp thực hiện tốt nội quy và chuyên cần : 10a2,10a6
- Lớp hoạt động đoàn điểm cao nhất: 10a6. 

b. Những tồn tại cần khắc phục 

- Vẫn còn tình trạng học sinh đánh nhau xảy ra giữa lớp 10a12 và 10a2
- Học sinh học chưa nghiêm túc trong tiết học KNS, số học sinh nghỉ học KNS còn nhiều trung bình 5-6 em/lớp : 

- Học sinh cúp tiết chào cờ: 10a5
-HS cúp tiết xảy ra ở các lớp A3 (5 lượt),A7(4 lượt đều là em Minh Sơn)

-Tình trạng đi trễ và trễ tiết còn nhiều đặc biệt ở các lớp :a1,a3,a4,a12.

-Trong tháng số lượt HS nghỉ học không phép còn nhiều như a1(8 lượt),A4 (5 L),A7 (4L),A9(7L),A10,A11(2L)
-Vẫn còn 2 lớp vi phạm lỗi quên đóng cửa:
 
2.GVCN sinh hoạt 15ph (4tuần)-
	STT
	Lớp
	Sô lần
	Nhận xét

	1
	10A1
	16
	- GVCN khối 10 tham gia sinh hoạt đủ theo quy định 

- 


	2
	10A2
	14
	

	3
	10A3
	19
	

	4
	10A4
	19
	

	5
	10A5
	16
	

	6
	10A6
	12
	

	7
	10A7
	14
	

	8
	10A8
	17
	

	9
	10A9
	17
	

	10
	10A10
	14
	

	11
	10A11
	18
	

	12
	10a12
	13
	


3. Thi đua lớp chủ nhiệm

	LỚP
	HẠNG THI ĐUA/ THÁNG
	NHẬN XÉT

	10A1
	4
	· Lớp xuống hạng 10A10
· Lớp chưa có sự tiến bộ rõ rệt :10A4
· Lớp có sự tiến bộ rõ rệt :,10A8


	10A2
	1
	

	10A3
	6
	

	10A4
	11
	

	10A5
	10
	

	10A6
	8
	

	10A7
	7
	

	10A8
	2
	

	10A9
	3
	

	10A10
	12
	

	10A11
	5
	

	10A12
	9
	


3.Thông tin thi đua chi tiết từng lớp
3.1.Lớp 10A1:19lượt nghỉ có P,8k,9 trễ tiết,9 sđp
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	12
	10a1
	1105
	-75
	-76
	-10
	0
	35
	979
	12

	1
	10A1
	6935
	-40
	-89
	-15
	0
	352
	7143
	7

	2
	
	1235
	-7
	-25
	-10
	0
	
	1233
	4

	3
	
	1470
	-54
	-24
	-5
	0
	20
	1407
	4

	4
	
	1465
	-59
	-53
	-10
	0
	55
	1398
	6


3.2. lớp 10A2:8p,1 hs tham gia đánh nhau với a12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	12
	10a2
	1110
	-16
	-73
	0
	0
	-5
	1068
	4

	1
	
	7115
	-24
	-11
	0
	0
	
	7493
	1

	2
	
	1245
	-18
	-10
	0
	
	
	1272
	1

	3
	
	1520
	-6
	-6
	0
	0
	50
	1558
	1

	4
	
	1470
	-8
	-24
	0
	0
	55
	1493
	2


3.3 Lớp 10A3:23P trong đó HỮU HÀ 11 lần,14 trễ,5 trốn tiết
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	12
	10a3
	1115
	-32
	-91
	-5
	0
	25
	1012
	9

	1
	
	7045
	-42
	-72
	-5
	0
	
	7219
	3

	2
	
	1245
	-21
	-28
	-5
	0
	
	1228
	6

	3
	
	1400
	-25
	-29
	-5
	-5
	10
	1346
	6

	4
	
	1490
	-23
	-107
	0
	0
	10
	1370
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	      3.4Lớp 10A4:5 P,5 k,16  trễ tiết,26l sđp,12 l trang điểm

	

	

	

	

	

	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	12
	10a4
	1125
	-15
	-107
	-5
	0
	5
	1003
	11

	1
	
	6880
	-40
	-112
	-25
	0
	
	6819
	11

	2
	
	1195
	-20
	-74
	-10
	0
	
	1131
	12

	3
	
	1310
	-10
	-53
	-5
	0
	13
	1255
	11

	4
	
	1435
	-30
	-92
	-5
	0
	1
	1309
	11


3.5.LỚP 10a5:24P,4l trốn chào cờ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	12
	10a5
	1110
	-5
	-43
	-5
	0
	56
	1113
	1

	1
	
	7030
	-79
	-51
	-35
	-5
	
	7195
	4

	2
	
	1220
	-28
	-26
	-10
	0
	
	1189
	9

	3
	
	1370
	-67
	-22
	0
	0
	-1
	1255
	10

	4
	
	1475
	-24
	-69
	-5
	-5
	35
	1407
	5



3.6.Lớp 10A6:8P,8 trễ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	12
	10a6
	1125
	-18
	-22
	-5
	0
	25
	1105
	2

	1
	
	7040
	-56
	-29
	0
	0
	
	7266
	2

	2
	
	1235
	-22
	-7
	0
	-5
	
	1251
	2

	3
	
	1350
	-33
	-38
	-5
	0
	20
	1294
	8

	4
	
	1470
	-8
	-18
	0
	-5
	70
	1509
	1


3.7.Lớp 10A7:22P,4K,4 l trốn tiết-tấn lộc
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	12
	10a7
	1115
	-26
	-38
	0
	0
	32
	1083
	3

	1
	
	6950
	-57
	-54
	-15
	-5
	
	7038
	9

	2
	
	1235
	-27
	-33
	0
	-5
	
	1201
	8

	3
	
	1435
	-40
	-79
	0
	0
	20
	1336
	7

	4
	
	1485
	-42
	-69
	-0
	0
	15
	1389
	10


3.8.lớp 10A8:14P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	12
	10a8
	1085
	-26
	-35
	-5
	0
	49
	1063
	6

	1
	
	6920
	-77
	-24
	-5
	0
	
	7120
	8

	2
	
	1230
	-27
	-16
	-5
	0
	
	1229
	5

	3
	
	1430
	-24
	-11
	0
	0
	33
	1428
	2

	4
	
	1415
	-14
	-31
	-5
	0
	55
	1420
	4


3.9.lớp 10A9:13P,7k
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	12
	10a9
	1100
	-51
	-25
	-5
	-10
	2
	1011
	10

	1
	
	7035
	-46
	-44
	-5
	0
	
	7184
	5

	2
	
	1250
	-15
	-26
	-10
	0
	
	1239
	3

	3
	
	1455
	-17
	-44
	-5
	-5
	37
	1423
	3

	4
	
	1485
	-35
	-80
	-5
	0
	18
	1370
	8


3.10. Lớp 10A10:25P,2k,14trễ,9 sđp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	12
	10a10
	1090
	-7
	-18
	0
	0
	2
	1067
	5

	1
	
	6860
	-27
	-50
	-10
	0
	
	7020
	10

	2
	
	1250
	-28
	-71
	-10
	0
	
	1181
	10

	3
	
	1255
	-20
	-47
	-15
	0
	35
	1208
	12

	4
	
	1485
	-35
	-121
	-5
	-10
	31
	1345
	10


3.11.Lớp 10A11:24P,2k.MINH SƠN 4 L dép lê
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	12
	10a11
	1095
	-21
	-50
	-5
	0
	-15
	1034
	8

	1
	
	6995
	-50
	-82
	0
	0
	
	7160
	6

	2
	
	1235
	-24
	-37
	-10
	0
	
	1214
	7

	3
	
	1460
	-18
	-73
	-0
	0
	17
	1386
	5

	4
	
	1465
	-34
	-27
	-5
	0
	55
	1454
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.12.Lớp 10A12:9P,1k,3 hs đánh nhau
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	12
	10a12
	1085
	-24
	-32
	-5
	0
	17
	1041
	7

	1
	
	6710
	-61
	-42
	0
	-10
	
	6906
	12

	2
	
	1200
	-21
	-40
	-10
	0
	
	1155
	11

	3
	
	1380
	-24
	-70
	0
	0
	0
	1286
	9

	4
	
	1440
	-14
	-75
	-5
	-5
	5
	1346
	9


II.Kế hoạch công tác tháng 5
	
	
	Công tác kiểm tra của tổ trưởng:

-  Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GVCN.

-  Kiểm tra việc thu học phí của các lớp.
	TTCN

	5/2017
	1
	* Chủ đề  Kỉ niệm ngày 19/5, ngày sinh Bác Hồ.

- Tuần1: (01/05 đến 06/05): 

- Hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

 -GVCN chuẩn bị thư mời họp PHHS
	-GVCN TLTN

-GVCN GVBM

	
	2
	- Tuần2: (01/05 đến 13/05):
 - Hoạt động Đoàn. - Trả và sửa bài kiểm tra HK 2 –

 - Họp xét duyệt hạnh kiểm HS khối 10 và 11

. - Hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm cuối năm, đánh gía, nhận xét, tổng kết lớp, sổ điểm.

 - Chủ nhật 14/5/2017:  Họp CMHS tổng kết năm học

 - Làm thủ tục khen thưởng, rèn luyện hè

- Phát phiếu liên lạc, công tác hè cho gia đình và địa phương.
	GVCN

GVCN, GVBM

GVCN, PHHS

	
	3
	Tuần3: (15/05 đến 20/05): 
- HĐGDNGLL (trường): Kỷ niệm ngày 19/5 

- SHCN:  .

 +: Hoàn tất điểm số trong Sổ Gọi tên ghi điểm và Học bạ. * Thứ bảy, 20/5/2017:   

- - Sáng: + GVCN sinh hoạt lớp: thông báo lịch kiểm tra lại, rèn luyện hè, ôn tập hè, hoạt động hè, ... 

+  Họp HĐTĐ. - Chiều: Họp HĐSP.     

 - Đánh giá, xếp loại GVCN toàn khối.
	GVCN, GVBM

Theo kế hoạch trường

GVCN

	
	4
	-Tuần4: (22/05 đến 27/05): 

- Làm thủ tục khen thưởng, rèn luyện hè, lên lớp, ở lại lớp học sinh cuối năm. 

- Phát phiếu liên lạc, công tác hè cho gia đình và địa phương. 

- Thứ hai 23/5: Lễ Tri ân + Lễ tổng kết năm học - Hoàn thành ghi điểm và xếp loại vào học bạ trước 29/5/2015, nộp về văn phòng.

 - Công tác hè: Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh  để trợ lý thanh niên, bí thư đoàn trường chuyển giao sinh hoạt về  Phường Đoàn - Tham gia lao động trồng và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên trường dọn vệ sinh khuôn viên trường.  
	GVCN

-GVCN

GVCN

GVCN, TLTN

	
	
	Công tác kiểm tra của tổ trưởng:

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GVCN.

- Kiểm tra việc thu học phí của các lớp.

- Đánh giá, xếp loại GVCN toàn khối.
	TTCN




Quận 9, ngày 26 tháng 4năm 2017
                                                                                                                                                                Tổ trưởng chủ nhiệm
 
               Phan Thị Vinh
